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Phong cách chiếu sáng hiện đại, dễ dàng trong thiết kế; 

Linh hoạt sử dụng điện áp AC/DC, có chức năng Dimming;

Phù hợp với các ứng dụng trong chiếu sáng cao cấp: 

Văn phòng, showroom, biệt thự…

CHIẾU SÁNG      
       THÔNG DỤNG

ĐÈN THANH PROFILE
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ĐÈN THANH PROFILE CHIẾU SÁNG THÔNG DỤNG

Thông tin chung

Bridgelux 
(USA)

CRI>80 85
Lm/W

Góc
105ᴼ

Vỏ Bạc(S)/
Vỏ Đen(B)

>30.000
giờ

Đèn thanh Profile 3249
PF-3249S40/ PF-3249B40  
PF-3249S80/ PF-3249B80
Kích thước: 1220x49x32mm (40W)
                   2420x49x32mm (80W)

Bao gồm phụ kiện: treo trần 2 mét

Điện áp ngõ vào: AC100-240V/(*24VDC)

Giá bán (40W):   1.730.000đ (DC)
                           2.140.000đ (AC)
                           3.090.000đ (AC-DIM)
              (80W):  3.120.000đ (DC)
                           4.020.000đ (AC)
                           5.220.000đ (AC-DIM)           

Đèn thanh Profile 7779
PF-7779S40/ PF-7779B40  
PF-7779S80/ PF-7779B80
Kích thước: 1220x79x77mm (40W)
                   2420x79x77mm (80W)

Bao gồm phụ kiện: treo trần 2 mét

Điện áp ngõ vào: AC100-240V/ (*24VDC)

Giá bán (40W):   3.320.000đ (DC)
                           3.730.000đ (AC)
                           4.680.000đ (AC-DIM)
              (80W):  5.980.000đ (DC)
                           6.880.000đ (AC)
                           8.080.000đ (AC-DIM)           

Đèn thanh Profile 7054
PF-7054S40/ PF-7054B40  
PF-7054S80/ PF-7054B80
Kích thước: 1220x54x70mm (40W)
                   2420x54x70mm (80W)

Bao gồm phụ kiện: treo trần 2 mét

Điện áp ngõ vào: AC100-240V/ (*24VDC)

Giá bán (40W):   2.690.000đ (DC)
                           3.100.000đ (AC)
                           4.050.000đ (AC-DIM)
              (80W):  4.840.000đ (DC)
                           5.740.000đ (AC)
                           6.940.000đ (AC-DIM)           

Đèn thanh Profile 70105
PF-70105S40/ PF-70105B40  
PF-70105S80/ PF-70105B80
Kích thước: 1220x105x70mm (40W)
                   2420x105x70mm (80W)

Bao gồm phụ kiện: treo trần 2 mét

Điện áp ngõ vào: AC100-240V/ (*24VDC)

Giá bán (40W):   3.570.000đ (DC)
                           3.980.000đ (AC)
                           4.930.000đ (AC-DIM)
              (80W):  6.430.000đ (DC)
                           7.330.000đ (AC)
                           8.530.000đ (AC-DIM)           

ĐÈN THANH PROFILE CHIẾU SÁNG THÔNG DỤNG
Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 6500K

IP40
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ĐÈN THANH PROFILE CHIẾU SÁNG THÔNG DỤNG

Thông tin chung

Bridgelux 
(USA)

CRI>80 85
Lm/W

Góc
105ᴼ

Vỏ Bạc(S)/
Vỏ Đen(B)

>30.000
giờ

Đèn thanh Profile 3555
PF-3555S40/ PF-3555B40  
PF-3555S80/ PF-3555B80
Kích thước: 1220x55x35mm (40W)
                   2420x55x35mm (80W)

Kích thước thi công: 1205x45mm (40W)        
                                 2405x45mm (80W)

Bao gồm phụ kiện: âm trần

Điện áp ngõ vào: AC100-240V/(*24VDC)

Giá bán (40W):   1.720.000đ (DC)
                           2.130.000đ (AC)
                           3.080.000đ (AC-DIM)
              (80W):  3.090.000đ (DC)
                           3.990.000đ (AC)
                           5.190.000đ (AC-DIM)           

Đèn thanh Profile 3569
PF-3569S40/ PF-3569B40  
PF-3569S80/ PF-3569B80
Kích thước: 1220x69x35mm (40W)
                   2420x69x35mm (80W)

Kích thước thi công: 1205x59mm (40W)        
                                 2405x59mm (80W)

Bao gồm phụ kiện: âm trần

Điện áp ngõ vào: AC100-240V/(*24VDC)

Giá bán (40W):   1.740.000đ (DC)
                           2.150.000đ (AC)
                           3.100.000đ (AC-DIM)
              (80W):  3.130.000đ (DC)
                           4.030.000đ (AC)
                           5.230.000đ (AC-DIM)           

Đèn thanh Profile 3594
PF-3594S40/ PF-3594B40  
PF-3594S80/ PF-3594B80
Kích thước: 1220x94x35mm (40W)
                   2420x94x35mm (80W)

Kích thước thi công: 1205x84mm (40W)        
                                 2405x84mm (80W)

Bao gồm phụ kiện: âm trần

Điện áp ngõ vào: AC100-240V/(*24VDC)

Giá bán (40W):   2.190.000đ (DC)
                           2.600.000đ (AC)
                           3.550.000đ (AC-DIM)
              (80W):  3.940.000đ (DC)
                           4.840.000đ (AC)
                           6.040.000đ (AC-DIM)           

IP40
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THANH PROFILE CHIẾU SÁNG THÔNG DỤNG

Thông tin chung

6063 
Aluminium

Vỏ Bạc(S)/
Vỏ Đen(B)

THANH PROFILE 3249 VÀ PHỤ KIỆN

THANH PROFILE 7054 VÀ PHỤ KIỆN

THANH PROFILE CHIẾU SÁNG THÔNG DỤNG

Thanh Profile 7054
PFVL-7054S/ PFVL-7054B
Kích thước: H70xW54mm

Giá bán:  1.380.000đ  (1.25m)
                   2.760.000đ  (2.5m)

Thanh Profile 3249
PFVL-3249S/ PFVL-3249B
Kích thước: H32xW49mm

Giá bán:  730.000đ   (1.25m)
                 1.460.000đ (2.5m)

Led dây trong nhà 2835, 280 led
FSB-2835-IP33-L280
Công suất tiêu thụ: 25W/ mét
Đoạn cắt: 14 bóng led (50mm)
Độ rộng 34mm. 
Điện áp ngõ vào: DC24V 

Giá bán:  540.000đ

Led dây trong nhà 2835, 280 led
FSB-2835-IP33-L280
Công suất tiêu thụ: 25W /mét
Đoạn cắt: 14 bóng led (50mm).
Độ rộng 34mm. 
Điện áp ngõ vào: DC24V 

Giá bán:  540.000đ

Cáp treo profile 1 mét
PD-L1
Một bộ gồm 2 sợi

Giá bán: 180.000đ

Cáp treo profile 1 mét
PD-L1
Một bộ gồm 2 sợi

Giá bán: 180.000đ

Móc khóa lắp âm trần
CL-7054-P
Một bộ gồm 2 cái

Giá bán: 360.000đ

Cáp treo profile 2 mét
PD-L2
Một bộ gồm 2 sợi

Giá bán: 210.000đ

Cáp treo profile 2 mét
PD-L2
Một bộ gồm 2 sợi

Giá bán: 210.000đ

Móc khóa lắp áp tường
CL-7054-W
Một bộ gồm 2 cái

Giá bán: 190.000đ

End Cap
EC-3249
Một bộ gồm 2 cái

Giá bán: 90.000đ

End Cap
EC-7054
Một bộ gồm 2 cái

Giá bán: 180.000đ

Đầu nối chữ L
LC-7054-IC 
Giá bán: 770.000đ

Đầu nối chữ X
XC-7054
Giá bán: 1.520.000đ

Đầu nối chữ T
TC-7054
Giá bán: 1.230.000đ

Đầu nối chữ L
LC-7054-C 
Giá bán: 770.000đ

Đầu nối chữ L
LC-7054-EX
Giá bán: 940.000đ

Đầu nối thẳng
EX
Một bộ gồm 2 cái

Giá bán: 100.000đ

Đầu nối thẳng
EX
Một bộ gồm 2 cái

Giá bán: 100.000đ



THANH PROFILE 7779 VÀ PHỤ KIỆN

Thanh Profile 7779
PFVL-7779S/ PFVL-7779B
Kích thước: H77xW79mm

Giá bán:  1.570.000đ  (1.25m)
                    3.140.000đ   (2.5m)

Led dây trong nhà 2835, 420 led
FSB-2835-IP33-L420
Công suất tiêu thụ: 30W /mét
Đoạn cắt: 14 bóng led (50mm).
Độ rộng 59mm. 
Điện áp ngõ vào: DC24V

Giá bán:  980.000đ

Cáp treo profile 1 mét
PD-L1
Một bộ gồm 2 sợi

Giá bán: 180.000đ

Móc khóa lắp âm trần
CL-7779-P
Một bộ gồm 2 cái

Giá bán: 320.000đ

Móc khóa lắp áp tường
CL-7779-W
Một bộ gồm 2 cái

Giá bán: 190.000đ

End Cap
EC-7779
Một bộ gồm 2 cái

Giá bán: 240.000đ

Đầu nối chữ L
LC-7779-IC 
Giá bán: 1.090.000đ

Đầu nối chữ X
XC-7779
Giá bán: 1.930.000đ

Đầu nối chữ T
TC-7779
Giá bán: 1.620.000đ

Đầu nối chữ L
LC-7779-C 
Giá bán: 1.110.000đ

Đầu nối chữ L
LC-7779-EX
Giá bán: 1.170.000đ

Đầu nối thẳng
EX
Một bộ gồm 2 cái

Giá bán: 100.000đ

Cáp treo profile 2 mét
PD-L2
Một bộ gồm 2 sợi

Giá bán: 210.000đ

56
www.vinaled.com
THANH PROFILE CHIẾU SÁNG THÔNG DỤNG
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THANH PROFILE CHIẾU SÁNG THÔNG DỤNG

THANH PROFILE 3555 VÀ PHỤ KIỆN

Thanh Profile 3555
PFVL-3555S/ PFVL-3555B
Kích thước: H55xW35mm

Kích thước thi công : 
1250x45mm/2500x45mm

Giá bán:  780.000đ  (1.25m)
                 1.560.000đ  (2.5m)

Led dây trong nhà 2835 (20mm), 
280 led
FSB-2835-IP33-L280(20mm)
Công suất tiêu thụ: 25W /mét
Đoạn cắt: 14 bóng led (50mm)
Độ rộng 20mm. 
Điện áp ngõ vào: DC24V 

Giá bán:  490.000đ

Cáp treo profile 1 mét
PD-L1
Một bộ gồm 2 sợi

Giá bán: 180.000đ

Móc khóa lắp âm trần
CL-35-C
Một bộ gồm 4 cái

Giá bán: 110.000đ

Cáp treo profile 2 mét
PD-L2
Một bộ gồm 2 sợi

Giá bán: 210.000đ

Đầu nối thẳng
EX
Một bộ gồm 2 cái

Giá bán: 100.000đ

End Cap
EC-3555
Một bộ gồm 2 cái

Giá bán: 200.000đ

Đầu nối chữ L
LC-3555-IC  
Giá bán: 610.000đ

Đầu nối chữ X
XC-3555-A
Giá bán: 1.140.000đ

Đầu nối chữ T
TC-3555-A
Giá bán: 950.000đ

Đầu nối chữ L
LC-3555-C 
Giá bán: 610.000đ

Đầu nối chữ L
LC-3555-EX
Giá bán: 610.000đ

Móc khóa lắp âm trần
CL-3555-P
Một bộ gồm 2 cái

Giá bán: 150.000đ

THANH PROFILE 70105 VÀ PHỤ KIỆN

Thanh Profile 70105
PFVL-70105S/ PFVL-70105B
Kích thước: H70xW105mm

Giá bán:  1.740.000đ  (1.25m)
                  3.480.000đ     (2.5m)

Led dây trong nhà 2835, 560 led
FSB-2835-IP33-L560
Công suất tiêu thụ: 40W /mét
Đoạn cắt: 28 bóng led (50mm)
Độ rộng 85mm. 
Điện áp ngõ vào: DC24V 

Giá bán:  1.220.000đ

Cáp treo profile 1 mét
PD-L1
Một bộ gồm 2 sợi

Giá bán: 180.000đ

Móc khóa lắp âm trần
CL-70105-P
Một bộ gồm 2 cái

Giá bán: 320.000đ

Cáp treo profile 2 mét
PD-L2
Một bộ gồm 2 sợi

Giá bán: 210.000đ

Móc khóa lắp áp tường
CL-70105-W
Một bộ gồm 2 cái

Giá bán: 190.000đ

End Cap
EC-70105
Một bộ gồm 2 cái

Giá bán: 300.000đ

Đầu nối chữ L
LC-70105-IC 
Giá bán: 1.220.000đ

Đầu nối chữ X
XC-70105
Giá bán: 1.590.000đ

Đầu nối chữ T
TC-70105
Giá bán: 1.560.000đ

Đầu nối chữ L
LC-70105-C
Giá bán: 1.220.000đ

Đầu nối chữ L
LC-70105-EX
Giá bán: 1.360.000đ

Đầu nối thẳng
EX
Một bộ gồm 2 cái

Giá bán: 100.000đ
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THANH PROFILE CHIẾU SÁNG THÔNG DỤNG

THANH PROFILE 3569 VÀ PHỤ KIỆN

THANH PROFILE 3594 VÀ PHỤ KIỆN

Thanh Profile 3569
PFVL-3569S/ PFVL-3569B
Kích thước: H35xW69mm

Kích thước thi công : 
1250x59mm/ 2500x59mm

Giá bán:  920.000đ  (1.25m)
                  1.840.000đ (2.5m)

Thanh Profile 3594
PFVL-3594S/ PFVL-3594B
Kích thước: H35xW94mm

Kích thước thi công : 
1250x84mm/ 2500x84mm

Giá bán:  1.070.000đ  (1.25m)
                  2.140.000đ    (2.5m)

Led dây trong nhà 2835, 280 led (34mm)
FSB-2835-IP33-L280(34mm)
Công suất tiêu thụ: 25W /mét
Đoạn cắt: 14 bóng led (50mm)
Độ rộng 34mm. 
Điện áp ngõ vào: DC24V 

Giá bán:  540.000đ

Led dây trong nhà 2835, 280 led (34mm)
FSB-2835-IP33-L280(34mm)
Công suất tiêu thụ: 25W /mét
Đoạn cắt: 14 bóng led (50mm)
Độ rộng 34mm. 
Điện áp ngõ vào: DC24V 

Giá bán:  540.000đ

Cáp treo profile 1 mét
PD-L1
Một bộ gồm 2 sợi

Giá bán: 180.000đ

Cáp treo profile 1 mét
PD-L1
Một bộ gồm 2 sợi

Giá bán: 180.000đ

Móc khóa lắp âm trần
CL-3569-P
Một bộ gồm 2 cái

Giá bán: 150.000đ

Móc khóa lắp âm trần
CL-3594-P
Một bộ gồm 2 cái

Giá bán: 200.000đ

Cáp treo profile 2 mét
PD-L2
Một bộ gồm 2 sợi

Giá bán: 210.000đ

Cáp treo profile 2 mét
PD-L2
Một bộ gồm 2 sợi

Giá bán: 210.000đ

Móc khóa lắp âm trần
CL-35-C
Một bộ gồm 4 cái

Giá bán: 110.000đ

Móc khóa lắp âm trần
CL-35-C
Một bộ gồm 4 cái

Giá bán: 110.000đ

End Cap
EC-3569
Một bộ gồm 2 cái

Giá bán: 190.000đ

End Cap
EC-3594
Một bộ gồm 2 cái

Giá bán: 230.000đ

Đầu nối chữ L
LC-3569-IC  
Giá bán: 600.000đ

Đầu nối chữ L
LC-3594-IC   
Giá bán: 830.000đ

Đầu nối chữ X
XC-3569-A
Giá bán: 1.110.000đ

Đầu nối chữ X
XC-3594-A
Giá bán: 1.530.000đ

Đầu nối chữ T
TC-3569-A
Giá bán: 930.000đ

Đầu nối chữ T
TC-3594-A
Giá bán: 1.220.000đ

Đầu nối chữ L
LC-3569-C 
Giá bán: 660.000đ

Đầu nối chữ L
LC-3594-C
Giá bán: 800.000đ

Đầu nối chữ L
LC-3569-EX
Giá bán: 600.000đ

Đầu nối chữ L
LC-3594-EX
Giá bán: 830.000đ

Đầu nối thẳng
EX
Một bộ gồm 2 cái

Giá bán: 100.000đ

Đầu nối thẳng
EX
Một bộ gồm 2 cái

Giá bán: 100.000đ



ĐÈN THANH PROFILE

Đa dạng kích thước và mẫu mã;

Linh hoạt trong thi công lắp đặt: âm ,ốp treo,áp tường,áp trần…;

Phù hợp với các ứng dụng trong chiếu sáng cao cấp: 
Văn phòng, showroom, biệt thự…

CHIẾU SÁNG      

           
  NỘI THẤT
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PROFILE - CHIẾU SÁNG NỘI THẤT

Thông tin chung

6063 
Aluminium

Vỏ Bạc(S)/
Vỏ Đen(B)

THANH PROFILE 0716 VÀ PHỤ KIỆN

Đèn thanh Profile 0716
PF-0716S/ PF-0716B
Kích thước: H7xW16mm

Điện áp ngõ vào: DC24V

Công suất: 9.6W/ mét

Giá bán:  420.000đ (1m)
                  610.000đ (1.5m)
                  790.000đ (2m)
                  970.000đ (2.5m)

Thanh Profile 0716
PFVL-0716S/ PFVL-0716B
Kích thước: H7xW16mm
Không bao gồm end cap và phụ kiện

Giá bán:  150.000đ (1m)
                  225.000đ (1.5m)
                  375.000đ (2.5m)

End Cap
EC-0716
Một bộ gồm 2 cái

Giá bán: 45.000đ

Clips
CL-0716-0
Một bộ gồm 4 cái

Giá bán: 30.000đ

Clips
CL-0716-45
Một bộ gồm 4 cái

Giá bán: 60.000đ

Clips
CL-0716-180
Một bộ gồm 4 cái

Giá bán: 190.000đ

Led dây trong nhà 2216, 120 led
FSB-2216-IP33-L120 (8mm)
Công suất tiêu thụ: 9.6W /mét
Đoạn cắt: 8 bóng led (100mm)
Độ rộng 8mm. 
Điện áp ngõ vào: DC24V 

Giá bán:  170.000đ

THANH PROFILE 1316 VÀ PHỤ KIỆN

Đèn thanh Profile 1316
PF-1316S/ PF-1316B
Kích thước: H13xW16mm

Điện áp ngõ vào: DC24V

Công suất: 9.6W/ mét

Giá bán:  460.000đ   (1m)
                  660.000đ    (1.5m)
                  890.000đ    (2m)
                  1.060.000đ (2.5m)

Thanh Profile 1316
PFVL-1316S/ PFVL-1316B
Kích thước: H13xW16mm
Không bao gồm end cap và phụ kiện

Giá bán:  180.000đ (1m)
                  270.000đ (1.5m)
                  450.000đ (2.5m)

Led dây trong nhà 2216, 
120 led 
FSB-2216-IP33-L120 (8mm)
Công suất tiêu thụ: 9.6W /mét
Đoạn cắt: 8 bóng led (100mm)
Độ rộng 8mm. 
Điện áp ngõ vào: DC24V 

Giá bán:  170.000đ

End Cap
EC-1316
Một bộ gồm 2 cái

Giá bán: 45.000đ

Clips
CL-16-0
Một bộ gồm 4 cái

Giá bán: 30.000đ

Clips
CL-16-45
Một bộ gồm 4 cái

Giá bán: 60.000đ

Clips
CL-16-180
Một bộ gồm 4 cái

Giá bán: 190.000đ
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PROFILE - CHIẾU SÁNG NỘI THẤT

Thông tin chung

6063 
Aluminium

Vỏ Bạc(S)/
Vỏ Đen(B)

THANH PROFILE 0907 VÀ PHỤ KIỆN

Đèn thanh Profile 0907
PF-0907S/ PF-0907B
Kích thước: H9xW7.6mm

Điện áp ngõ vào: DC24V

Công suất: 9.6W/ mét

Giá bán:  400.000đ (1m)
                  580.000đ (1.5m)
                  750.000đ (2m)
                  910.000đ (2.5m)

Thanh Profile 0907
PFVL-0907S/ PFVL-0907B
Kích thước: H9xW7.6mm
Không bao gồm end cap và phụ kiện

Giá bán:  140.000đ (1m)
                  210.000đ (1.5m)
                  350.000đ (2.5m)

End Cap
EC-0907
Một bộ gồm 2 cái

Giá bán: 45.000đ

Clips
CL-07
Một bộ gồm 4 cái

Giá bán: 30.000đ

Led dây trong nhà 2216, 120 led
FSB-2216-IP33-L120 (4mm)
Công suất tiêu thụ: 9.6W /mét
Đoạn cắt: 6 bóng led (50mm)
Độ rộng 4mm. 
Điện áp ngõ vào: DC24V 

Giá bán:  160.000đ

THANH PROFILE 1430 VÀ PHỤ KIỆN

Thanh Profile 1430
PFVL-1430S
Kích thước: H14.5xW30mm
Không bao gồm end cap và phụ kiện

Giá bán:  200.000đ (1m)
                  400.000đ (2m)

Khớp áp vách
MS-1430
Một bộ gồm 2 cái

Giá bán: 30.000đ

End Cap
EC-1430
Một bộ gồm 2 cái

Giá bán: 30.000đ

Led dây trong nhà 2216, 280 led
FSB-2216-IP33-L280
Công suất tiêu thụ: 16.2W /mét
Đoạn cắt: 14 bóng led (50mm)
Độ rộng 10mm. 
Điện áp ngõ vào: DC24V 

Giá bán:  310.000đ



62
www.vinaled.com
PROFILE - CHIẾU SÁNG NỘI THẤT

THANH PROFILE 1919 VÀ PHỤ KIỆN

THANH PROFILE 1919C VÀ PHỤ KIỆN

Đèn thanh Profile 1919
PF-1919S/ PF-1919B
Kích thước: H19.7xW19.7mm

Điện áp ngõ vào: DC24V

Công suất: 16.2W/ mét

Giá bán:  740.000đ   (1m)
                  1.080.000đ (1.5m)
                  1.410.000đ (2m)
                  1.730.000đ (2.5m)

Đèn thanh Profile 1919C
PF-1919CS/ PF-1919CB
Kích thước:H19.7xW19.7mm

Điện áp ngõ vào: DC24V

Công suất: 16.2W/ mét

Giá bán:  760.000đ (1m)
                 1.100.000đ (1.5m)
                 1.440.000đ (2m)
                 1.770.000đ (2.5m)

Thanh Profile 1919
PFVL-1919S/ PFVL-1919B
Kích thước: H19.7xW19.7mm
Không bao gồm end cap và phụ kiện

Giá bán:  280.000đ (1m)
                  420.000đ (1.5m)
                  700.000đ (2.5m)

Thanh Profile 1919C
PFVL-1919CS/ PFVL-1919CB
Kích thước: H19.7xW19.7mm
Không bao gồm end cap và phụ kiện

Giá bán:  290.000đ (1m)
                  435.000đ (1.5m)
                  725.000đ (2.5m)

End Cap
EC-1919
Một bộ gồm 2 cái

Giá bán: 60.000đ

End Cap
EC-1919C
Một bộ gồm 2 cái

Giá bán: 60.000đ

Clips
CL-19
Một bộ gồm 4 cái

Giá bán: 45.000đ

Clips
CL-19
Một bộ gồm 4 cái

Giá bán: 45.000đ

Đầu nối thẳng
EX
Một bộ gồm 2 cái

Giá bán: 100.000đ

Đầu nối thẳng
EX
Một bộ gồm 2 cái

Giá bán: 100.000đ

Led dây trong nhà 2216, 280 led
FSB-2216-IP33-L280 (10mm)
Công suất tiêu thụ: 16.2W /mét
Đoạn cắt: 14 bóng led (50mm)
Độ rộng 10mm. 
Điện áp ngõ vào: DC24V 

Giá bán:  310.000đ

Led dây trong nhà 2216, 280 led
FSB-2216-IP33-L280 (10mm)
Công suất tiêu thụ: 16.2W /mét
Đoạn cắt: 14 bóng led (50mm)
Độ rộng 10mm. 
Điện áp ngõ vào: DC24V 

Giá bán:  310.000đ

Thông tin chung

6063 
Aluminium

Vỏ Bạc(S)/
Vỏ Đen(B)
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Đèn thanh Profile 0725
PF-0725S/ PF-0725B
Kích thước: H7xW25mm

Kích thước thi công : 
1003x16mm/ 1503x16mm 
2003x16mm/ 2503x16mm

Điện áp ngõ vào: DC24V

Công suất: 9.6W/mét

Giá bán:  450.000đ   (1m)
                  640.000đ    (1.5m)
                  830.000đ    (2m)
                  1.000.000đ (2.5m)

Thanh Profile 0725
PFVL-0725S/ PFVL-0725B
Kích thước: H7xW25mm

Kích thước thi công: 
1000x16mm/ 1500x16mm/ 
2000x16mm/ 2500x16mm
Không bao gồm end cap và phụ kiện

Giá bán:  160.000đ  (1m)
                  240.000đ  (1.5m)
                  400.000đ  (2.5m)

THANH PROFILE 0725 VÀ PHỤ KIỆN

End Cap
EC-0725
Một bộ gồm 2 cái

Giá bán: 60.000đ

Led dây trong nhà 2216, 120 led
FSB-2216-IP33-L120 (8mm)
Công suất tiêu thụ: 9.6W /mét
Đoạn cắt: 8 bóng led (100mm)
Độ rộng 8mm. 
Điện áp ngõ vào: DC24V 

Giá bán:  170.000đ

THANH PROFILE 1325 VÀ PHỤ KIỆN

End Cap
EC-1325
Một bộ gồm 2 cái

Giá bán: 60.000đ

Clips
CL-25
Một bộ gồm 4 cái

Giá bán: 45.000đ

Led dây trong nhà 2835, 280 led
FSB-2216-IP33-L120 (8mm)
Công suất tiêu thụ: 9.6W /mét
Đoạn cắt: 8 bóng led (100mm)
Độ rộng 8mm. 
Điện áp ngõ vào: DC24V 

Giá bán:  170.000đ

Đèn thanh Profile 1325
PF-1325S/ PF-1325B
Kích thước: H13xW25mm

Kích thước thi công : 
1000x18mm/1500x18mm
2000x18mm/2500x18mm

Điện áp ngõ vào: DC24V

Công suất: 9.6W/mét

Giá bán:  500.000đ     (1m)
                  720.000đ     (1.5m)
                  940.000đ     (2m)
                  1.150.000đ  (2.5m)

Thanh Profile 1325
PFVL-1325S/ PFVL-1325B
Kích thước: H13xW25mm

Kích thước thi công: 1000x18mm/ 
1500x18mm/ 2500x18mm
Không bao gồm end cap và phụ kiện

Giá bán:  200.000đ  (1m)
                  300.000đ  (1.5m)
                  500.000đ  (2.5m)
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Đèn thanh Profile 1212
PF-1212S/ PF-1212B
Kích thước: H12xW12mm

Kích thước thi công : 
1003x8mm/ 1503x8mm/
2003x8mm/ 2503x8mm

Điện áp ngõ vào: DC24V

Công suất: 9.6W/mét

Giá bán:  420.000đ  (1m)
                  610.000đ  (1.5m)
                  790.000đ  (2m)
                  960.000đ  (2.5m)

Thanh Profile 1212
PFVL-1212S/ PFVL-1212B
Kích thước: H12xW12mm

Kích thước thi công: 
1000x8mm/ 1500x8mm/ 
2000x8mm/ 2500x8mm
Không bao gồm end cap và phụ kiện

Giá bán:  150.000đ (1m)
                  225.000đ (1.5m)
                  375.000đ (2.5m)

THANH PROFILE 1212 VÀ PHỤ KIỆN

End Cap
EC-1212
Một bộ gồm 2 cái

Giá bán: 60.000đ

Clips
CL-12
Một bộ gồm 4 cái

Giá bán: 45.000đ

Led dây trong nhà 2216, 120 led 
FSB-2216-IP33-L120 (4mm)
Công suất tiêu thụ: 9.6W /mét
Đoạn cắt: 6 bóng led (50mm)
Độ rộng 4mm. 
Điện áp ngõ vào: DC24V 

Giá bán:  160.000đ

Thông tin chung

6063 
Aluminium

Vỏ Bạc(S)/
Vỏ Đen(B)
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THANH PROFILE 1616 VÀ PHỤ KIỆN

THANH PROFILE 1616B VÀ PHỤ KIỆN

Đèn thanh Profile 1616
PF-1616S/ PF-1616B
Kích thước: H16xW16mm

Điện áp ngõ vào: DC24V

Công suất: 9.6W/ mét

Giá bán:  480.000đ    (1m)
                  680.000đ     (1.5m)
                  900.000đ     (2m)
                  1.100.000đ  (2.5m)

Đèn thanh Profile 1616B
PF-1616BS/ PF-1616BB
Kích thước: H16xW16mm

Điện áp ngõ vào: DC24V

Công suất: 9.6W/ mét

Giá bán:  500.000đ   (1m)
                  720.000đ    (1.5m)
                  940.000đ    (2m)
                  1.140.000đ (2.5m)

Thanh Profile 1616
PFVL-1616S/ PFVL-1616B
Kích thước: H16xW16mm
Không bao gồm end cap và phụ kiện

Giá bán:  170.000đ (1m)
                  255.000đ (1.5m)
                  425.000đ (2.5m)

Thanh Profile 1616B
PFVL-1616BS/ PFVL-1616BB
Kích thước: H16xW16mm
Không bao gồm end cap và phụ kiện

Giá bán:  200.000đ (1m)
                  300.000đ (1.5m)
                  500.000đ (2.5m)

End Cap
EC-1616
Một bộ gồm 2 cái

Giá bán: 45.000đ

End Cap
EC-1616B
Một bộ gồm 2 cái

Giá bán: 45.000đ

Clips
CL-16
Một bộ gồm 4 cái

Giá bán: 45.000đ

Clips
CL-16
Một bộ gồm 4 cái

Giá bán: 45.000đ

Led dây trong nhà 2216, 120 led
FSB-2216-IP33-L120 (8mm)
Công suất tiêu thụ: 9.6W /mét
Đoạn cắt: 8 bóng led (100mm)
Độ rộng 8mm. 
Điện áp ngõ vào: DC24V 

Giá bán:  170.000đ

Led dây trong nhà 2216, 120 led
FSB-2216-IP33-L120 (8mm)
Công suất tiêu thụ: 9.6W/mét
Đoạn cắt: 8 bóng led (100mm)
Độ rộng 8mm. 
Điện áp ngõ vào: DC24V 

Giá bán:  170.000đ

Thông tin chung

6063 
Aluminium

Vỏ Bạc(S)/
Vỏ Đen(B)


